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A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.
1. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Nêu được khái niệm công dân.
- Nêu được Căn cứ để xác định công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Hiểu được thế nào là người có Quốc tịch Việt Nam?
- Để xuất được một số giải pháp để trở thành một người công dân tốt.
2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Nêu được các quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Xác định được một số biểu hiện của việc thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân?
- Bước đầu thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP.
1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng nhất 
[bookmark: _Hlk192078118]Câu 1: Công dân là
A. người dân của một nước. 		C. người vô gia cư.
B. người có công với Tổ quốc. 		D. người làm trong các cơ quan công vụ.
Câu 2: Căn cứ để xác định công dân của một nước là
A. Quốc ca. 					C. Quốc hoa.
B. Quốc kì. 					D. Quốc tịch.
Câu 3: Trường hợp nào dưới đây không phải là công dân Việt Nam?
A. Có bố và mẹ là người mang quốc tịch Việt Nam.
B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ.
C. Có bố và mẹ là người có quốc tịch nước ngoài, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
D. Trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
Câu 4: Trường hợp nào dưới đây là công dân Việt Nam?
A. Bạn Quang có bố và mẹ đều là công dân Việt Nam, hiện đang sống ở Nga.
B. Bạn Anna có bố mẹ là công dân Mỹ, hiện nay đang sống và làm việc ở Việt Nam.
C. Bạn Linh có bố mẹ là công dân Trung Quốc, hiện đang sống và làm việc ở Việt Nam.
D. Bạn Phong có ông nội là công dân Mĩ, bà nội người Việt Nam; bố mẹ đều có quốc tịch Mĩ.
Câu 5: Đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi:
Hà có bố là công dân Đức, mẹ là người Việt Nam. Khi Hà sinh ra ở Việt Nam, bố mẹ Hà không thỏa thuận việc bạn Hà sẽ mang quốc tịch Đức hay Việt Nam. Năm Hà 12 tuổi, gia đình Hà về Đức sinh sống.
Theo em, Hà mang quốc tịch của nước nào?
A. Việt Nam. 			C. Không mang quốc tịch nước nào.
B. Đức. 				D. Tùy theo sở thích của H muốn làm công dân nước nào.
Câu 6: Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Công dân có quyền tự do ngôn luận. 	C. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
B. Công dân có quyền tự do báo chí. 	D. Công dân được phép trốn nghĩa vụ quân sự.
Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Công dân không được phép tham gia bầu cử.
B. Công dân không được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự.
C. Công dân có quyền tự do kinh doanh những mặt hàng mà pháp luật không cấm.
D. Công dân đủ 17 tuổi có quyền ứng cử vào các cơ quan nhà nước.
Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi trở lên sẽ được quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp?
A. 18 tuổi. 					C. 20 tuổi.
B. 19 tuổi. 					D. 21 tuổi.
Câu 9: Biểu hiện nào dưới đây thực hiện chưa tốt quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân?
A. Quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ mọi người trong gia đình.
B. Chủ động ngăn chặn hành vi vứt rác, đổ rác không đúng nơi quy định.
C. Tự giác tham gia các hoạt động giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường ở khu dân cư.
D. Thành lập công ty để kinh doanh thu lơị nhuận nhưng không đóng thuế theo quy định của pháp luật.
Câu 10: Em không đồng tình với ý kiến nào dưới đây?
A. Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
B. Trẻ em dưới 16 tuổi không phải thực hiện nghĩa vụ công dân.
C. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
D. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
[bookmark: _Hlk192414662]2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
	Học sinh đọc tình huống và lựa chọn Đúng - Sai trong mỗi ý A, B, C, D 
Câu 11: Để trở thành một người công dân tốt, em sẽ:
	[bookmark: _Hlk192705412]Hành vi
	Đúng
	Sai

	A. Tuân thủ pháp luật
	X
	

	B. Không cần tham gia bất cứ hoạt động xã hội nào.
	
	X

	C. Cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội
	X
	

	D. Luôn thật thà, biết yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
	X
	



Câu 12: Theo em, quyền và nghĩa vụ quan trọng nhất đối với học sinh là:
	Hành vi
	Đúng
	Sai

	A. Quyền tự do ngôn luận. 
	
	X

	B. Quyền và nghĩa vụ học tập.
	X
	

	C. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.
	
	X

	D. Quyền tự do kinh doanh.
	
	X



Câu 13: Tình huống
	Hân là học sinh giỏi của lớp 7A1 nhưng thỉnh thoảng lại vi phạm nội quy trường học. 
	Nếu là bạn của Hân, em sẽ làm gì để giúp bạn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập của mình?
	Hành vi
	Đúng
	Sai

	A. Nhẹ nhàng góp ý và khuyên bạn nên chấp hành tốt các quy định của nhà trường.
	X
	

	B. Không cần phải khuyên nhủ bạn vì đó là việc riêng của bạn.
	
	X

	C. Nhắc nhở Hân một hoặc hai lần. Nếu bạn không nghe thì thôi không nhắc nữa, vì sợ mất lòng bạn.
	
	X

	D. Rủ bạn tham gia các hoạt động của lớp, của trường để Hân rèn luyện ý thức kỷ luật và trở thành tấm gương sáng không chỉ trong học tập mà cả trong đạo đức, hành vi.
	X
	


 
Câu 14: Tình huống
	Trường Trung học cơ sở Phước Thắng phát động phong trào vệ sinh bảo vệ môi trường trong trường học và khu vực xung quanh buổi sáng chủ nhật. Đa số các bạn học sinh lớp 7A1 hào hứng tham gia. Thế nhưng, các bạn Nhi và Hà không muốn tham gia hoạt động này, vì cho rằng công việc ấy không phải là công việc của học sinh lớp 7.
	Nếu là bạn của Nhi và Hà, em sẽ làm gì để giúp hai bạn thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ môi trường?
	Hành vi
	Đúng
	Sai

	A. Em sẽ giải thích rằng việc tham gia dọn vệ sinh trường lớp và khu vực xung quanh không chỉ giúp môi trường sạch đẹp hơn mà còn thể hiện ý thức và trách nhiệm của học sinh đối với cộng đồng.
	X
	

	B. Báo lại với GVCN và xin cô phạt hai bạn này nếu không tham gia.
	
	X

	C. Rủ hai bạn cùng tham gia với em và các bạn khác trong lớp.
	X
	

	D. Khuyên hai bạn không nên có suy nghĩ đó vì khi cùng nhau góp sức, các bạn sẽ thấy công việc này không hề nặng nhọc mà còn rất đáng tự hào.
	X
	



Câu 15: Tình huống
Ca sĩ V bị một Facebooker dùng lời lẽ xúc phạm danh dự trên trang Facebook của mình. Điều này đã mang đến sự phiền toái, thậm chí thiệt hại cho ca sĩ V, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của ca sĩ V. 
Theo em ca sĩ V cần làm gì để bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mình trong trường hợp này?
	Hành vi
	Đúng
	Sai

	A. Ca sĩ V nên im lặng và để cho mọi chuyện tự qua đi.
	
	X

	B. Ca sĩ V cần thu thập đầy đủ các bằng chứng như hình ảnh, bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm để làm cơ sở pháp lý.
	X
	

	C. Ca sĩ V có thể yêu cầu Facebook xử lý, gỡ bỏ nội dung sai lệch đó.
	X
	

	D. Ca sĩ V có thể gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng như công an hoặc tòa án để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
	X
	



Câu 16: Tình huống
	Toàn và Duy là học sinh lớp 7A5. Hai bạn có mâu thuẫn với nhau từ mấy tháng nay mà chưa giải quyết được. Toàn quyết hạ uy tín và danh dự của Duy bằng cách tung tin đồn không tốt về Duy trong trường học. Toàn nói với các bạn trong lớp rằng: Duy học kém, hay nhìn bài của bạn khác nên được điểm cao. 
	Nếu em là Duy trong trường hợp này, em sẽ ứng xử như thế nào?
	Hành vi
	Đúng
	Sai

	A. Tìm cơ hội nói chuyện trực tiếp với Toàn để giải thích rõ ràng, mong bạn hiểu và chấm dứt việc tung tin sai sự thật.
	X
	

	B. Báo với thầy cô giáo chủ nhiệm hoặc Ban giám hiệu để được can thiệp và giải quyết kịp thời.
	X
	

	C. Nhờ một số anh lớp lớn đi gặp và đánh Toàn.
	
	X

	D. Cố gắng học tập chăm chỉ, thể hiện bản thân bằng kết quả học tập để mọi người thấy rõ sự thật.
	X
	


 
II. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 17: Tình huống
		My có bố là công dân Hàn Quốc, mẹ là công dân Việt Nam. Khi My sinh ra ở Việt Nam, bố mẹ của My không thỏa thuận việc bạn mang quốc tịch Việt nam hay Hàn Quốc. Năm My 12 tuổi thì cả nhà bạn về Hàn Quốc sinh sống.
		Trong trường hợp này, My có quốc tịch Việt Nam hay Hàn Quốc? Vì sao?
Gợi ý:
Trong trường hợp này, My có quốc tịch Việt Nam, vì:
· Theo Luật Quốc tịch Việt Nam, trẻ em sinh ra tại Việt Nam mà có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, và người kia là công dân nước ngoài, nếu cha mẹ không có thỏa thuận bằng văn bản về quốc tịch của con thì đứa trẻ mặc nhiên có quốc tịch Việt Nam.
· ..............................................................................................................................................
Câu 18: Tình huống
	Nhà ở mặt đường nên chị Sao muốn mở của hàng kinh doanh đồ điện tử. Chị đã làm thủ tục đăng kí giấy phép kinh doanh và nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước.
 	Trong trường hợp này, chị Sao đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ công dân chưa? Vì sao?
Gợi ý:
Chị Sao đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân, vì:
· Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
· Chị Sao đã đăng ký giấy phép kinh doanh và nộp thuế đầy đủ, điều này cho thấy chị đã tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng quyền công dân (quyền kinh doanh) và nghĩa vụ công dân (nghĩa vụ nộp thuế) đối với Nhà nước.
---Hết---
                                                                                                Trang 1
